ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II 
Môn Công nghệ 6

A. TRẮC NGHIỆM:

1. Số món ăn trong bữa ăn thường ngày là:

a. 1 đến 2 món

b. 3 đến 4 món

  c.  5 đến 6 món

d. 5 món trở lên

2. Rèm cửa có công dụng:


a. Tạo vẻ râm mát, làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà       



b. Làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà, có tác dụng che khuất




c. Có tác dụng che khuất, tạo vẻ râm mát, làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà          


d. Tạo cảm giác căn phòng rộng hơn, tạo vẻ râm mát, làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà

3. Các loại thực phẩm sau, thực phẩm nào không cần thiết phải bảo quản lạnh?


     a. Đậu hạt khô, gạo.

                b. Rau xanh.


c. Thịt, cá.


d. Tất cả các thực phẩm trên

4. Trang trí nhà ở bằng cách nào để làm cho nhà ở đẹp hơn?  

a) Trang trí bằng đồ vật phù hợp với điều kiện nhà ở 

b) Trang trí bằng hoa  

c) Trang trí bằng cây cảnh 

d) Tùy điều kiện gia đình, có thể trang trí nhà ở bằng đồ vật phù hợp, bằng hoa hoặc cây cảnh hoặc kết hợp cả ba. 

5. Sinh tố có thể tan trong chất béo:

a. Sinh tố A, B, C, K

b. Sinh tố A, C,D, K

c. Sinh tố A, D, E, K

d. Sinh tố A, B, D, C

6. Thiếu chất đạm trầm trọng trẻ em sẽ bị bệnh:

a. Suy dinh dưỡng

b. Béo phì

c. Tim mạch

d. Huyết áp

7. Phương pháp nào sau đây là phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt:                               

a.  Nấu, kho
b. Trộn dầu giấm, muối chua.

      c.   Hấp, luộc

      d.    Rang, xào

 8. Cách thay thế thực phẩm để thành phần và giá trị dinh dưỡng không bị thay đổi:
a. Thịt heo thay bằng cá.                                  c   .Lạc thay bằng sắn.

b. Trứng thay bằng rau.                                    d   .Gạo thay bằng mỡ.

9. Có thể làm tăng thu nhập cho gia đình bằng cách nào?

a Giảm mức chi các khoản cần thiết. c Tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, làm thêm ngoài giờ.

b.Tiết kiệm chi tiêu hàng ngày.         d. Thường xuyên mua vé xổ số để có cơ hội trúng thưởng.

10. Góc học tập là nơi được sử dụng chủ yếu để

a) Học bài và làm bài tập ở nhà

b) Chơi trò chơi trên mạng

c) Học bài và khai thác thông tin trên mạng

d) Đọc sách, báo, tạp chí để mở rộng kiến thức

11. Có quá nhiều mỡ trong cơ thể sẽ dẫn đến bệnh gì?

a. Tiểu đường.

b. Tim mạch.

c. Khô mắt.

d. Hoại huyết.

12. Chế biến thực phẩm có tác dụng như thế nào?  

a) Làm cho thực phẩm trở thành những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, vệ sinh, an toàn, hấp dẫn và dễ tiêu hóa 

b) Đảm bảo vệ sinh an toàn cho người sử dụng thực phẩm 

c) Đáp ứng khẩu vị, sở thích về ẩm thực của mỗi người 

d) Tiết kiệm được chi tiêu cho việc ăn uống 

13. Hãy trả lời câu hỏi bằng cách đánh chọn đáp án đúng hoặc sai

a. Nên cắt cành hoa trong nước.
b. Các cành hoa cắm vào bình luôn luôn phải có cùng một độ dài.

c. Bát thủy tinh, cốc, vỏ lon bia, vỏ trái cây, ... có thể sử dụng làm bình cắm hoa. 

d. Bình cắm có các màu như nâu, đen, trắng,... thích hợp với nhiều loại màu hoa.
14. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô [image: image1.png]


 của các câu sau đây: 
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Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt, thái.
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Không cần gọt vỏ củ, quả  trước khi ăn.
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Không để ruồi, bọ đậu vào thịt, cá
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Không vo gạo quá kỹ khi nấu.
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Chọn thực phẩm không cần tươi ngon.
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Sử dụng nước sạch để chế biến món ăn.
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Vệ sinh dụng cụ ăn uống.
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Chế biến và làm chín thực phẩm.
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 Bảo quản thực phẩm chu đáo

15.Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 đ)

1. Vitamin………dễ tan trong nước và vitamin……………… dễ tan trong chất béo.

2. Bữa ăn sáng cần được xem là một trong ba bữa ăn………trong ngày.

3. Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng ............... hoặc bằng ...................... do .....................của các thành viên trong gia đình tạo ra.

4. Đường và ………... là loại thực phẩm có chứa chất đường bột.

5. Ăn quá nhiều thức ăn có chứa chất đường bột có thể làm cho  cơ thể chúng ta…........
6. Dầu ăn có thể lấy từ hai nguồn động vật và ………...

7. Có quá nhiều mỡ trong cơ thể có thể dẫn đến bệnh………...

B. TỰ LUẬN 
Câu 1. Tại sao phải sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp? Đề xuất cách sắp xếp góc học tập của em sao cho đảm bảo các yêu cầu ngăn nắp, gọn gàng, khoa học và thẩm mĩ.  

Câu 2: Em hãy nêu các đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

Câu 3:  Gia đình và địa phương em thường bảo quản thực phẩm bằng những phương pháp nào.

Câu 4: Mẹ giao cho em đi chợ mua rau và thịt, sau đó em sơ chế để chuẩn bị nấu ăn cho cả nhà. Em hãy nêu tên hai loại thực phẩm em sẽ chọn mua và mô tả cách em lựa chọn và cách sơ chế hai loại thực phẩm đó.

Câu 5:  Chế biến thực phẩm có tác dụng gì? Em hãy kể tên một món ăn mà gia đình em thường hay chế biến bằng phương pháp sử dụng nhiệt và mô tả cách chế biến món ăn đó. 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1. Nêu được 2 ý: 

· Góc học tập là nơi để các dụng cụ học tập, sách vở và những thứ cần thiết phục vụ cho việc học tập. Góc học tập còn là một phần của nhà ở. Do vậy, sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngăn nắp giúp cho việc học tập của em ở nhà được thuận lợi, không mất công tìm kiếm những thứ cần thiết, tạo cảm giác thoải mái, yêu thích góc học tập, đồng thời góp phần làm cho nhà cửa của em được gọn gàng, ngăn nắp. 

· Đề xuất được cách sắp xếp góc học tập của bản thân sao cho gọn gang, ngăn nắp, khoa học và thẩm mĩ  

Câu 2: Các đặc điểm của ngôi nhà thông minh:

· Tận dụng tối đa năng lượng và ánh sáng mặt trời, gió tự nhiên.

· Có hệ thống điều khiển ánh sáng để đảm bảo ánh sáng được cung cấp vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt và được điều khiển một cách tự động.

· Có hệ thống ổn định nhiệt độ trong nhà

· Có hệ thống điều khiển các thiết bị giải trí.

· Có hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn cho ngôi nhà.

Câu 3. Các phương pháp bảo quản thực phẩm

Phơi hoặc sấy khô, để trong tủ lạnh, đông đá, ngâm giấm, ngâm đường, ướp muối, muối chua, làm mắm, đóng hộp hoặc bao gói chân không….

Câu 4.  

+ Chọn rau mới hái, tươi, non không bị úa héo lá, không có mùi là như mùi thuốc sâu, mùi phân bón… Mua rau đúng thời vụ.

+ Chọn thịt lợn (thịt bò) mới mổ, phần nạc có màu hồng tươi, cầm tay vào thấy thịt chắc, ráo và phần thịt nạc hơi dính. 

+ Loại bỏ phần không ăn được;

+ Rửa sạch; 

+ Có thể cắt thái theo yêu cầu chế biến

Với thịt có thể tẩm ướp để thực phẩm có mùi vị hấp dẫn.

Câu 5. Nêu được 3 ý:  

· Tác dụng của chế biến thực phẩm: làm cho thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa, hương vị thơm ngon, hấp dẫn và đảm bảo an toàn khi ăn. 

· Nêu tên món ăn gia đình thường chế biến bằng phương pháp sử dụng nhiệt. Ví dụ như, rau muống luộc, thịt rang hoặc đậu rán, trứng rán. 

· Mô tả ngắn gọn cách chế biến món ăn trên. 
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